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   Ngày kiểm tra: 28/11/2019 

TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH 

SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Kết quả 
NAM NỮ 

1 Mai Thanh Hùng x   321287540 9/11/2016 
CA. Bến Tre 

Phong Nẫm, Giồng Trôm, BT Đạt 

2 Lương Công Đoàn x   320906568 11/4/2008 
CA. Bến Tre 

Phong Nẫm, Giồng Trôm, BT Đạt 

3 Huỳnh Kim Thoa   x 321632120 8/11/2019 
CA. Bến Tre Phong Nẫm, Giồng Trôm, BT Đạt 

4 Lê Thị Kim Loan   x 321178974 13/6/2018 
CA. Bến Tre Tân Lợi Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

5 Mai Thị Hồng Đào   x 321385285 16/5/2018 
CA. Bến Tre 

Tam Phước, Châu Thành, BT không thi 

6 Nguyễn Thị Hương   x 320017792 27/3/2006 
CA. Bến Tre 

phường 5, TP. Bến Tre Đạt 

7 Trần Lệ Phương   x 320550338 9/5/2006 
CA. Bến Tre 

Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre không thi 

8 Nguyễn Diễm Thúy   x 321260950   
CA. Bến Tre 

Phú Hưng, TP. Bến Tre Đạt 

9 Nguyễn Thị Nhiều   x 321075961 18/3/2015 
CA. Bến Tre 

Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre Đạt 

10 Lý Thị Kim Trâm   x 320633548 10/1/2007 
CA. Bến Tre 

Hữu Định, Châu Thành, BT Đạt 

11 Phùng Thị Phương Hằng   x 320767959 8/10/2015 
CA. Bến Tre 

phường Phú Tân, TP. Bến Tre Đạt 



12 Võ Văn Đức x   320778585 19/3/2015 
CA. Bến Tre 

phường 4, TP. Bến Tre không thi 

13 Võ Văn Phước x   320778571 24/7/2017 
CA. Bến Tre 

phường 4, TP. Bến Tre không thi 

14 Trương Thị Út   x 320777163 9/1/2007 
CA. Bến Tre 

Hữu Định, Châu Thành, BT không thi 

15 Nguyễn Hồng Nhung   x 321455977 20/6/2008 
CA. Bến Tre 

Hữu Định, Châu Thành, BT không thi 

16 Châu Thị Ngọc Mai   x 320815676 19/5/2009 
CA. Bến Tre 

Lương Hòa, Giồng Trôm, BT không thi 

17 Võ Thị Ngọc Trinh   x 321605151 9/5/2016 
CA. Bến Tre 

phường 4, TP. Bến Tre không thi 

18 Lê Thị Chúc   x 351159383 19/2/2014 CA. An Giang Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang không thi 

19 Nguyễn Vương Trung x   321435802 6/10/2015 
CA. Bến Tre 

Thạnh Ngãi, MCB, BT không thi 

20 Nguyễn Thị Cẩm Thu   x 352712506 19/2/2019 CA. An Giang Phú Hòa, Thoại Sơn, An Giang Đạt 

21 Phạm Hoàng Chiến x   321529098 2/4/2018 
CA. Bến Tre 

Thạnh Ngãi, MCB, BT Đạt 

22 Nguyễn Hửu Đức x   352590445 9/6/2016 CA. An Giang Phú Hòa, Thoại Sơn, An Giang Đạt 

23 Lê Thị Ngọc Hân   x 321350322 3/5/2005 
CA. Bến Tre 

Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

24 Nguyễn Thị Minh Hoàng   x 320631110 31/7/2006 
CA. Bến Tre 

Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

25 Nguyễn Thị Mỹ Em   x 320777106 4/1/2007 
CA. Bến Tre 

Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

26 Hồ Thị Lệ   x 320676433 18/1/2018 
CA. Bến Tre 

Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

27 Nguyễn Thị Thanh Thủy   x 320862050 3/12/2018 
CA. Bến Tre 

Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

28 Lương Trúc Ly   x 320936646 16/10/2017 
CA. Bến Tre 

Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 

29 Phạm Thị Ngọc Lệ   x 321213197 16/9/2010 
CA. Bến Tre 

Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 

30 Hồ Hữu Tâm x   321123730 11/7/2006 
CA. Bến Tre 

Phú Đức, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

31 Trần Văn Lên x   321022741 4/10/2016 
CA. Bến Tre Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

32 Nguyễn Duy Phương x   321240100 21/11/2014 
CA. Bến Tre Nhơn Thạnh, Tp. Bến Tre Đạt 

33 Nguyễn Thị Pha   x 320415992 11/5/2006 
CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

34 Nguyễn Thị Tuyết Sương   x 320672224 1/11/2017 
CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

35 Nguyễn Thị Ánh Hoa   x 320602916 16/5/2011 
CA. Bến Tre 

phường 5, TP. Bến Tre Đạt 



36 Trần Minh Trung x   321215708 2/10/2014 
CA. Bến Tre Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre Đạt 

37 Nguyễn Thị Bạch Kim   x 320672613 5/9/2012 
CA. Bến Tre 

phường 5, TP. Bến Tre Đạt 

38 Nguyễn Thanh Hải x   321119038 8/2/2012 
CA. Bến Tre 

Bình Hòa, Giồng Trôm, BT Đạt 

39 Nguyễn Thanh Hùng x   320779003 16/6/2005 
CA. Bến Tre 

Quới Sơn, Châu Thành, BT Đạt 

40 Trần Thị Thanh Thúy   x 320980912 20/10/2018 
CA. Bến Tre 

Tân Thạch, Châu Thành, BT Đạt 

41 Đoàn Thị Hồng   x 320745049 4/5/2015 
CA. Bến Tre 

Tân Thạch, Châu Thành, BT Đạt 

42 Nguyễn Tấn Phát x   321427506 13/7/2007 
CA. Bến Tre 

Tân Thạch, Châu Thành, BT Đạt 

43 Từ Vĩnh Tiên   x 320785103 11/12/2006 
CA. Bến Tre 

Quới Sơn, Châu Thành, BT Đạt 

44 Nguyễn Thị Sương   x 320900203 20/7/2011 
CA. Bến Tre 

Quới Sơn, Châu Thành, BT Đạt 

45 Trần Kim Thương x   024737464 20/9/2011 CA. TP HCM Phường 7, Quận 11, Tp. HCM Đạt 

46 HỒ NGỌC SƠN     321580123 17/08/2012 
CA. Bến Tre 

Hưng Nhượng, Giồng Trôm, Bến tre Đạt 

47 LÊ NGUYỄN HỒNG QUÂN     321264685 28/05/2010 CA. Tiền Giang Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang Đạt 

48 NGUYỄN THIỆN TÂM     321583180 19/10/2010 
CA. Bến Tre 

Phú An Hòa, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

49 LÊ DUY THÔNG     321411765 18/11/2014 
CA. Bến Tre 

Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang Đạt 

50 LÊ TRIỂN     321541685 22/09/2017 
CA. Bến Tre 

 Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

51 NGÔ MINH KHA     321342146 2/3/2016 
CA. Bến Tre 

Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

52 TRƯƠNG MINH KHÁNH     321600524 15/07/2019 
CA. Bến Tre 

Quới Sơn, Châu thành, Bến Tre Đạt 

53 NGUYỄN TUẤN ANH     312139121 30/10/2009 CA. Tiền Giang Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang Đạt 

54 MAI CHIẾN THẮNG     381861741 17/06/2014 CA. Cà Mau TT Sông Đốc, Trần Văn Thời , Cà Mau Đạt 

55 NGUYỄN THỊ DIỆN     334937569 8/10/2015 CA. Trà Vinh An Trường, Càng Long, Trà Vinh Đạt 

56 TRẦN KHÁNH DUY     381745785 22/02/2017 CA. Cà Mau Khánh Hải, Trần Văn Thời, Cà Mau không thi 

57 HUỲNH THÁI BẢO     321781623 28/09/2016 
CA. Bến Tre 

Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

58 

NGUYỄN THỊ XUÂN 

GIANG     321553244 11/10/2011 
CA. Bến Tre 

Châu Hưng, Châu Thành, Bình Đại, BT 
Đạt 

59 Đỗ Văn Phúc x   320988475 26/2/2018 
CA. Bến Tre 

Hương Mỹ, Mỏ Cày Nam, Bến Tre Đạt 



60 Nguyễn Thị Thúy Oanh   x 320883879 14/6/2006 
CA. Bến Tre 

An Phú Trung, Ba Tri, BT Đạt 

61 Quảng Trọng Lành x   320830866 13/9/2018 
CA. Bến Tre 

Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

62 Trần Thanh Toàn x   321170133 12/6/2018 
CA. Bến Tre 

Hương Mỹ, Mỏ Cày Nam, Bến Tre Đạt 

63 Liêu Quốc Bình x   320939554 11/11/2013 
CA. Bến Tre 

Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 

64 Nguyễn Quốc Việt x   321365541 4/8/2005 
CA. Bến Tre 

phường 7, Tp. Bến Tre Đạt 

65 Nguyễn Thị Thảo   x 321444425 13/2/2008 
CA. Bến Tre 

Vĩnh Thành, Chợ Lách, BT Đạt 

66 Võ Thanh Lâm x   321727327 15/7/2016 
CA. Bến Tre 

Lộc Thuận, Bình Đại, BT Đạt 

67 Danh Thị Duyên   x 320882340 12/9/2006 
CA Bến Tre 

Tân Phú Tây, MCB, BT Đạt 

68 Trần Thị Diễm   x 321022930 14/7/2011 
CA Bến Tre 

Vĩnh Hòa, Chợ Lách, BT Đạt 

69 Phạm Thị Ngọc Ý   x 321026507 25/11/2015 
CA Bến Tre 

Phú Mỹ, MCB, BT Đạt 

70 Phan Thị Tiến   x 321201334 30/5/2018 
CA Bến Tre 

Tân Thành Bình, MCB, BT Đạt 

71 Trần Thị Bé Thanh   x 321038850 25/11/2015 
CA Bến Tre 

Tân Phú Tây, MCB, Bến Tre Đạt 

72 Nguyễn Như Thảo   x 321201251 17/11/2014 
CA Bến Tre 

Khánh Thạnh Tân, MCB, BT Đạt 

73 Đặng Văn Quí Đông x   321517172 23/2/2016 
CA Bến Tre 

Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

74 Phạm Diệp Trọng Trí x   083201000054 25/5/2016 

ĐKQL cư trú  

và DLQG về dân 

cư Bình Chánh, TP. HCM 

không đạt 

75 Phan Thị Dung   x 321255462 10/10/2016 
CA Bến Tre 

Thanh Tân, MCB, BT Đạt 

76 Võ Thị Chính   x 320395432 21/5/2012 
CA Bến Tre 

Thạnh Ngãi, MCB, BT Đạt 

77 Phạm Thị Bé Hiền   x 321075617 12/12/2018 
CA Bến Tre 

phường 7, Tp. Bến Tre Đạt 

78 Phạm Thanh Thắng x   321792187 12/7/2018 
CA Bến Tre 

Bình Thạnh, Thạnh Phú, BT Đạt 

79 Võ Văn Tánh x   321704837 9/10/2014 
CA Bến Tre 

Bảo Thạnh, Ba Tri, BT Đạt 

80 Lê Quốc Toàn x   321757859 4/7/2016 
CA Bến Tre 

Mỹ Hưng, Thạnh Phú, BT Đạt 

81 Nguyễn Anh Bằng x   321590885 29/7/2013 
CA Bến Tre 

Tam Phước, Châu Thành, BT Đạt 



82 Huỳnh Minh Quân x   321541938 14/11/2018 
CA Bến Tre 

An Khánh, Châu Thành, BT Đạt 

83 Nguyễn Nhật Cường x   321541547 18/2/2019 
CA Bến Tre 

Giao Long, Châu Thành, BT Đạt 

84 Trương Thị Kiều Nương   x 321764328 16/06/2016 CA Bến Tre 

  

Đạt 

85 Trần Thảo Vy   x 321764170 08/06/2016 CA Bến Tre Đạt 

86 Võ Thị Trúc Loan   x 321731503 04/09/2013 CA Bến Tre Đạt 

87 Dương Mỹ Linh   x 321601829 23/05/2016 CA Bến Tre Đạt 

88 Lư Thị Phụng Tuyên   x 321530561 23/09/2015 CA Bến Tre Đạt 

89 Lê Thị Yến Nhi   x 321567083 12/04/2017 CA Bến Tre Đạt 

90 Nguyễn Thị Cẩm Tú   x 321297062 9/8/2019 CA Bến Tre Đạt 

91 Châu Hồng Phượng   x 321761558 24/2/2014 CA Bến Tre Đạt 

92 Nguyễn Thị Huyền Thương   x 321453768 25/05/2015 CA Bến Tre Đạt 

93 Võ Thị Kim Hà   x 321584403 31/3/2013 CA Bến Tre Đạt 

94 Trương Thị Huyền   x 321436658 10/09/2007 CA Bến Tre Đạt 

95 Từ Thị Nhi   x 321524655 04/06/2019 CA Bến Tre Đạt 

96 Nguyễn Thị Hồng Hạnh   x 321565106 16/05/2012 CA Bến Tre Đạt 

97 Nguyễn Văn Trường x   321812590 23/08/2018 CA Bến Tre Đạt 

98 Lê Vủ Phương x   321363428 16/02/2009 CA Bến Tre Đạt 

99 Nguyễn Minh Tân x   321398165 24/06/2016 CA Bến Tre Đạt 

100 Trần Hoài Thương x   321476238 27/5/2009 CA Bến Tre Đạt 

101 Huỳnh Thị Ngọc Linh   x 321278600 2607/2016 CA Bến Tre Đạt 

102 Đoàn Hồng Đức x   321522476 12/01/2018 CA Bến Tre Đạt 

103 Trần Ngọc Huyền   x 321607262 08/06/2016 CA Bến Tre Đạt 

104 Nguyễn Thị Quỳnh Giao   x 321610298 11/11/2016 CA Bến Tre Đạt 

105 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên   x 321559684 11/11/2016 CA Bến Tre Đạt 



106 Nguyen Yến Nhi   x 321706845 5 /6/2015 CA Bến Tre Đạt 

107 Phạm Hữu Thắng x   321786007 30/11/2017 CA Bến Tre Đạt 

108 Phùng Thị Tuyết Nhung   x 321727229 19/07/2016 CA Bến Tre Đạt 

109 Hồ Thị Linh Đa   x 321582224 02/08/2017 CA Bến Tre Đạt 

110 Phạm Hồ Nhất Duy x   321516568 21/11/2018 CA Bến Tre Đạt 

111 Hồ Ô Mê Ga x   321606008 11/04/2016 CA Bến Tre Đạt 

112 Nguyễn Hồng Thảo   x 321750671 18/09/2013 CA Bến Tre Đạt 

113 Phạm Nguyễn Thệ x   321755520 01/07/2015 CA Bến Tre Đạt 

114 Lê Thị Thùy Như   x 321514677 15/07/2013 CA Bến Tre Đạt 

115 Nguyễn Phạm Thị Anh Thư   x 321729437 31/07/2017 CA Bến Tre Đạt 

116 Nguyễn Thị Như Huỳnh   x 321611647 31/07/2018 CA Bến Tre Đạt 

117 Nguyễn Thị Loan   x 321707901 22/10/2015 CA Bến Tre Đạt 

118 Nguyễn Thị Đào   x 320905638 23/02/2012 CA Bến Tre Đạt 

119 Trần Thị Thúy Quyên   x 321488656 26/06/2009 CA Bến Tre Đạt 

120 Nguyễn Thị Yến Nhi   x 321553168 10/10/2011 CA Bến Tre Đạt 

121 Nguyễn Phương Thảo   x 312299360 30/05/2011 CA. Tiền Giang Đạt 

122 Huỳnh Nguyễn Bích Trâm   x 321560898 7/6/2012 CA Bến Tre Đạt 

123 Lâm Thị Kim Ngọc   x 321601523 03/10/2018 CA Bến Tre Đạt 

124 Lê Thị Trường Giang   x 321729470 14/7/2017 CA Bến Tre Đạt 

125 Phan Thị Phương Thảo   x 321418286 13/04/2007 CA Bến Tre Đạt 

126 Phạm Thành Lợi x   321785267 11/08/2017 CA Bến Tre Đạt 

127 Mai Quốc Khánh x   321785643 04/10/2017 CA Bến Tre Đạt 

128 Lê Văn Trung x   321456380 07/02/2014 CA Bến Tre Đạt 

129 Nguyễn Thị Thùy Liên   x 321622968 27/07/2019 CA Bến Tre Đạt 



130 Đặng Thị Ngọc Trân   x 321783678 25/12/2017 CA Bến Tre Đạt 

131 Đoàn Thị Phương Thùy   x 321623676 22/08/2018 CA Bến Tre Đạt 

132 Lê Thành Thái x   352521976 31/07/2015 CA An Giang Đạt 

133 Lê Thị Trúc Ly   x 321740763 15/08/2013 CA Bến Tre Đạt 

134 Nguyễn Quốc Tài x   331724442 18/12/2017 CA. Vĩnh Long Đạt 

135 Trần Thị Phương Yến   x 321506072 30/03/2010 CA Bến Tre Đạt 

136 Võ Hạ Tuyết Truyền   x 321745271 29/05/2016 CA Bến Tre Đạt 

137 Bào Thị Hương Giang   x 381837417 23/08/2013 CA. Cà Mau Đạt 

138 Ngô Chấn Trung x   321602965 07/03/2017 CA Bến Tre Đạt 

139 Phạm Minh Tân x   321513955 18/02/2019 CA Bến Tre Đạt 

140 Võ Thị Kim Phượng   x 321594886 30/07/1998 CA Bến Tre Đạt 

141 Nguyễn Thị Thu Hồng   x 321337547 25/11/2004 CA Bến Tre Long Mỹ, Giồng Trôm, BT Đạt 

142 Nguyễn Thị Thủy   x 320906408 03/03/2009 CA Bến Tre Long Mỹ, Giồng Trôm, BT Đạt 

143 Châu Văn Tòng x  320588661 24/3/2008 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

144 Huỳnh Thị Bình Em   x 321461590 10/07/2008 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

145 Võ Thị Sương    x 320735483 20/3/2008 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

146 Nguyễn Minh Tâm x  320972108 01/08/2014 CA Bến Tre 
Tân Thanh, Giồng Trôm, BT Đạt 

147 Nguyễn Thị Hồng   x 320721235 14/4/2008 CA Bến Tre 
Tân Thanh, Giồng Trôm, BT Đạt 

148 Đỗ Thị Điệp   x 320878338 23/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Lợi Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

149 Phạm Thị Thu Hà   x 321052169 07/07/1997 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

150 Nguyễn văn Mười x   320923936 27/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

151 Nguyễn  Thị Thu Hường   x 320604970 24/3/2008 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

152 Nguyễn Thị Mười   x 320805272 26/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

153 Nguyễn Thị Thủy   x 320833852 25/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 



154 Võ Thị Hiền   x 321052137 27/5/2011 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

155 Lê Thị Ngọc Mai   x 320734691 09/02/2009 CA Bến Tre 
Hưng Lễ, Giồng Trôm, BT Đạt 

156 Trần Thị Hồng Ngân    x 321052769 15/7/2014 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

157 Phạm Thị Hà   x 320681792 27/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

158 Trần Hữu Chí x   320588321 05/09/2018 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

159 Đỗ Trung Nhân  x   320766535 14/6/2013 CA Bến Tre 
Long Mỹ, Giồng Trôm, BT Đạt 

160 Lê Thị Ngọc Trúc   x 320903311 27/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

161 Đỗ Thúy Nga   x 320053805 24/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

162 Phạm Thị Kim Gương   x 320455336 04/03/2009 CA Bến Tre 
Long Mỹ, Giồng Trôm, BT Đạt 

163 Trần Thị Kim Phượng   x 320765744 07/12/2004 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

164 Lê Thị Bơ    x 320447356 27/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

165 Lê Thị Hữu Lộc   x 321052218 08/07/1997 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

166 Nguyễn Thị Loan   x 320720397 27/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

167 Lê Thị Nhanh   x 320903224 27/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

168 Lê Thị Mi   x 321075249 21/01/2014 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

169 Nguyễn Thị Thanh Huyền   x 321085114 05/10/2004 CA Bến Tre 
Lương Hòa, Giồng Trôm, BT Đạt 

170 Vũ Thị Thống    x 320976796 08/01/2007 CA Bến Tre 
Tân Lợi Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

171 Lê Văn Sàng  x  320446484 27/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

172 Nguyễn Thị Lệ   x 320443113 06/03/2006 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

173 Lê Thị Thanh Thúy   x 320944558 06/06/2018 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

174 Trần Thị Ngưng   x 321246910 29/9/2017 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

175 Trần Thị Tho   x 320680287 01/08/2018 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

176 Nguyễn Văn Phước x  320447142 27/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

177 Trần Thị Mỹ Hòa   x 320446529 27/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 



178 Đoàn Thị Phương Ánh   x 320312545 13/12/2010 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

179 Hồ Thị Ngọc Hiền   x 320680227 27/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

180 Nguyễn Hoàng Nguyên x  321299156 18/11/2013 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

181 Võ Thị Bạch   x 320720228 27/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

182 Trần Thị Lang   x 320447123 21/5/2019 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

183 Chung Tấn Bửu x  320680375 24/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

184 Diệp Thị Suốt Em   x 321227210 24/04/2018 CA Bến Tre 
Long Mỹ, Giồng Trôm, BT Đạt 

185 Huỳnh Thanh Phong x  320655993 27/2/2009 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

186 Nguyễn Ngọc Huệ   x 320234404 13/3/2009 CA Bến Tre 
Tân Thanh, Giồng Trôm, BT Đạt 

187 Đỗ Tấn Khỏe x   321052182 25/6/2012 CA Bến Tre 
Tân Hào, Giồng Trôm, BT Đạt 

 


